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	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:             /TTr-BGTVT


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày  .... tháng 8  năm 2014


TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đường sắt  
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ, thực hiện Luật Đường sắt năm 2005, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt thay thế Nghị định 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 (Nghị định 109) và Nghị định 03/2012/NĐ-CP ngày 19/01/2012 (Nghị định 03) của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung cơ bản như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH MỚI THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 109 VÀ NGHỊ ĐỊNH 03
Luật Đường sắt được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Ngày 22 tháng 9 năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt. Sau đó, ngày 19 tháng 01 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP. 
1. Qua gần 8 năm thi hành, Luật Đường sắt và các nghị định nêu trên đã phát huy hiệu lực, hiệu quả trên thưc tế; về cơ bản đã xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý nhà nước về lĩnh vực đường sắt, xác lập được mối quan hệ cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào hoạt động đường sắt và bước đầu tạo lập các cơ sở, tiêu chí và nguyên tắc cơ bản để phát triển bền vững ngành đường sắt. Mặc dù vậy, thực tiễn thi hành các nghị định cho thấy còn có một số vướng mắc, bất cập, chủ yếu thể hiện ở một số nội dung sau:

- Chưa quy định rõ giữa quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với quản lý kinh doanh của doanh nghiệp; giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải trên đường sắt do Nhà nước đầu tư. Cụ thể là:
· Thiếu các quy định về nguyên tắc tách bạch giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải; quy định về cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; quy định về kiểm tra, giám sát chống phân biệt đối xử trong tiếp cận kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư. 

· Một số quy định nêu tại Nghị định số 109/2006/NĐ-CP chưa rõ ràng, chưa đầy đủ về nội dung thực hiện và trách nhiệm của từng chủ thể tham gia hoạt động đường sắt (Điều 13. Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt; Điều 21. Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội; Điều 22. Xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu;  Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải).
Thực tế cho thấy, việc thiếu các quy định hoặc các quy định nêu chưa đầy đủ, rõ ràng của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP đã dẫn đến tình trạng khó khăn trong công tác quản lý đặc biệt là quản lý nguồn vốn ngân sách của Nhà nước đầu tư cho hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, cũng như tồn tại một thực tế là hai lĩnh vực kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và kinh doanh vận tải đường sắt hiện vẫn do một chủ thể quản lý, vì thế tạo nên sự độc quyền trong kinh doanh vận tải đường sắt, chưa tạo lập được môi trường cạnh tranh lành mạnh, không phân biệt đối xử đối với mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư và kinh doanh đường sắt.

- Chưa có các quy định về đường sắt đô thị (như quy định về chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị; quy định về giấy phép lái tàu đường sắt đô thị) để giải quyết các vấn đề phát sinh đối với loại hình giao thông mới mà khi xây dựng Luật Đường sắt cũng như Nghị định hướng dẫn chưa được quy định.
- Ngoài ra, một số quy định liên quan đến miễn giảm giá vé cho đối tượng chính sách xã hội… cũng cần sửa đổi cho phù hợp với các quy định của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Một số nội dung của các nghị định không tương thích, chồng chéo thậm chí mâu thuẫn với một số luật có liên quan như Luật doanh nghiệp, Luật người khuyết tật...

3. Việc cập nhật các chính sách để quy định, bổ sung hướng dẫn thi hành Luật đường sắt để lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt phát triển đồng bộ với các ngành, lĩnh vực khác; nâng cao chất lượng vận tải đường sắt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng miền. 


4. Hơn nữa, hiện nay Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (nòng cốt của ngành Đường sắt) đang thực hiện tái cơ cấu theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung tái cơ cấu ngành, nghề kinh doanh; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trực thuộc; tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp... 
Vì vậy, việc ban hành nghị định mới thay thế Nghị định số 109/2006/NĐ-CP và Nghị định số 03/2012/NĐ-CP là rất cần thiết.
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ PHẠM VI SỬA ĐỔI

1. Mục tiêu

Việc ban hành nghị định mới nhằm điều chỉnh những quy định về hoạt động của ngành đường sắt cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong hoạt động giao thông đường sắt cũng như tăng cường sức cạnh tranh của vận tải đường sắt so với các loại hình vận tải khác.
2. Quan điểm chỉ đạo 
Việc xây dựng Nghị định được tiến hành theo các quan điểm chỉ đạo sau đây:

2.1. Thể chế hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng về đường lối phát triển kinh tế như Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 30/1/2008 về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Kết luận 50-KL/TW ngày 29/10/2012 về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
2.2. Bảo đảm tính kế thừa, tiếp tục phát huy kết quả và tác động tích cực của Nghị định 109 và Nghị định 03; khắc phục các hạn chế, bất cập của hai nghị định này như đã trình bày ở phần trên; thể chế hóa các vấn đề mới phát sinh, đáp ứng kịp thời yêu cầu của đời sống xã hội đối với ngành đường sắt.
2.3. Bảo đảm tính phù hợp, tính thống nhất với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

2.4. Bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, đồng thời vận dụng quy định của các điều ước, tập quán quốc tế và pháp luật nước ngoài phù hợp với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

2.5. Sửa đổi các nghị định để thúc đẩy phát triển ngành đường sắt Việt Nam; đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ đường sắt cũng như của cá nhân, tổ chức  kinh doanh trong lĩnh vực đường sắt. 

3. Phạm vi sửa đổi

Để thực hiện mục tiêu, quán triệt các quan điểm chỉ đạo, phạm vi sửa đổi nghị định lần này được xác định là bổ sung, chỉnh sửa một số điều của các Nghị định 109/2006/NĐ-CP và Nghị định 03/2012/NĐ-CP của Chính phủ nhằm cụ thể hóa các vấn đề theo yêu cầu đổi mới của ngành Đường sắt.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH (sẽ có đánh giá đầy đủ sau khi  hoàn chỉnh dự thảo Nghị định)
1. Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Đường sắt 2006, Ban soạn thảo dự thảo Nghị định đã tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị định 109 và Nghị định 03.
2. Bộ Giao thông vận tải đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập với sự tham gia của đại diện một số Bộ, ngành có liên quan, các đơn vị tham mưu thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. 
3. Bộ Giao thông vận tải cũng đã gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dự thảo Nghị định để xin ý kiến góp ý bằng văn bản. Dự thảo Nghị định đã được chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau khi có ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương sẽ tổng hợp ý kiến và tiếp thu giải trình kèm theo Tờ trình này).
4. Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân. 

5. Bộ Giao thông vận tải cũng đã tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

6. Dự thảo Nghị định đã được tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (Sau khi gửi Bộ TP thẩm định và ý kiến thẩm định của Bộ TP sẽ gửi kèm theo Tờ trình này).
7. Trong quá trình soạn thảo, Bộ Giao thông vận tải đã có tham khảo tài liệu, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong lĩnh vực đường sắt.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 8 chương, 56 điều. So với Nghị định 109 thì dự thảo Nghị định tăng 01 chương, 05 điều. Trong đó, sửa đổi bổ sung 11 điều, giữ nguyên 40 điều. 
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I gồm có 04 điều (Từ Điều 01 đến Điều 04) quy định về phạm vi điều chỉnh của Nghị định, đối tượng áp dụng; đường sắt chuyên dùng không kết nối với đường sắt quốc gia; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển đường sắt.
Chương này sửa đổi, bổ sung 2 điều về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng để phù hợp với dự thảo Nghị định.
Chương II. KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT

Chương II gồm có 04 điều (Từ Điều 05 đến Điều 08) quy định về đất dành cho đường sắt; chính sách ưu đãi đối với  tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; xây dựng công trình, khai thác tài nguyên và các hoạt động khác ở vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình đường sắt; quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư.
Chương này nội dung một số điều được chuyển từ nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 03, một số điều giữ nguyên. 
Chương III. KINH DOANH ĐƯỜNG SẮT

Chương III gồm có 14 điều (Từ Điều 9 đến Điều 22) quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh đường sắt; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh đường sắt; các loại hình và điều kiện chung về kinh doanh đường sắt; điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt; điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt; điều kiện kinh doanh xếp, dỡ hàng hóa tại ga, bãi hàng có đường sắt; điều kiện kinh doanh lưu kho, bảo quản hàng hóa tại ga đường sắt; điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, hoán cải, phục hồi phương tiện giao thông đường sắt; quy định chi tiết về kinh doanh vận tải trên đường sắt; miễn, giảm giá vé cho đối tượng chính sách xã hội; xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu; cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; kiểm tra, giám sát chống phân biệt đối xử trong tiếp cận kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư; hỗ trợ duy trì chạy tàu trong trường hợp đặc biệt.
Chương này bổ sung 03 điều, sửa đổi 03 điều. Cụ thể:

- Bổ sung điều 09 quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh đường sắt. 

Bổ sung nhằm: cụ thể hóa nguyên tắc hoạt động đường sắt (Khoản 4, Điều 4) và chính sách phát triển đường sắt (Khoản 3, Điều 5) quy định trong Luật Đường sắt; hướng dẫn cụ thể khoản 3 Điều 112 Luật Đường sắt và để thực hiện các quy định về nguyên tắc và chính sách phát triển đường sắt nhằm thực hiện việc tách bạch giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải đường sắt.

Việc tách bạch hạ tầng với vận tải là chủ trương lớn của Chính phủ và Bộ GTVT trong tái cơ cấu ngành đường sắt. Việc thực hiện là theo lộ trình nhưng phải hướng đến đích cuối cùng như quy định của dự thảo Nghị định; quy định như vậy để đảm bảo không phân biệt đối xử và chống độc quyền trong việc sử dụng kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư. Việc xã hội hóa vận tải mới có thể thành công, huy động được nguồn vốn trong xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 22 về miễn, giảm giá vé cho các đối tượng xã hội.

Theo quy định của Luật Đường sắt quy định tại khoản 4 Điều 93 quy định việc miễn giảm giá vé cho đối tượng chính sách xã hội thực hiện theo quy định của Chính phủ. Vì vậy, tại dự thảo Nghị định này phải quy định cụ thể về việc miễn giảm giá vé và không ủy quyền lại cho Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định.

Về đối tượng miễn giảm trong dự thảo có rút gọn hơn so với Nghị định số 109 và đề xuất mức miễn, giảm cụ thể ngay trong dự thảo Nghị định.
Chương IV. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Chương IV gồm có 02 điều (từ Điều 23 đến Điều 24) quy định về phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt; trang thiết bị trên phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt. 
Nội dung chương này đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 03 và được đưa vào dự thảo Nghị định.

Chương V. DANH MỤC HÀNG NGUY HIỂM VÀ VẬN TẢI HÀNG NGUY HIỂM TRÊN ĐƯỜNG SẮT 

Chương V gồm có 16 điều (từ Điều 25 đến Điều 40) quy định về hàng nguy hiểm, phân loại hàng nguy hiểm, danh mục hàng nguy hiểm Đóng gói, bao bì, thùng chứa, nhãn hàng, biểu trưng hàng nguy hiểm và báo hiệu nguy hiểm rách nhiệm xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định về hàng nguy hiểm; vận tải hàng nguy hiểm, quy định chung, Vận tải hàng nguy hiểm trong trường hợp đặc biệt. Điều kiện của người tham gia vận tải hàng nguy hiểm, xếp, dỡ, lưu kho hàng nguy hiểm; điều kiện đối với phương tiện vận tải hàng nguy hiểm trách nhiệm của người trực tiếp liên quan đến vận tải hàng nguy hiểm; Cách nhiệm của người thuê vận tải hàng nguy hiểm rách nhiệm của doanh nghiệp vận tải hàng nguy hiểm; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân địa phương khi xảy ra sự cố trong quá trình vận tải hàng nguy hiểm. Chẩm quyền cấp giấy phép đối với hàng nguy hiểm giấy phép đối với hàng nguy hiểm; Đăng ký toa xe vận chuyển hàng nguy hiểm và ga xếp, ga dỡ hàng nguy hiểm

Nội dung chương này dự thảo Nghị định giữ nguyên như Nghị định số 109.

Chương VI. ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

Chương VI gồm có 04 điều (từ Điều 41 đến Điều 44) quy định về tiêu chuẩn đô thị được đầu tư xây dựng đường sắt đô thị; hỗ trợ kinh phí cho giao thông vận tải đường sắt đô thị ; Lái tàu đường sắt đô thị. Chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị.
Chương này bổ sung thêm 02 điều mới, cụ thể:

- Bổ sung Điều 43 về Lái tàu đường sắt đô thị.

Luật Đường sắt quy định tuổi của lái tàu và thời gian phụ lái tàu chỉ phù hợp với lái tàu trên đường sắt quốc gia; không phù hợp với đường sắt đô thị. Vì vậy, cần sửa đổi để phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam hiện nay mới bắt đầu đi vào tuyển dụng các chức danh này.
- Bổ sung Điều 44 về Chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị

Luật Đường sắt chưa quy định đối với chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị, tuy nhiên hiện nay trên thế giới, đường sắt đô thị đều được đánh giá về an toàn hệ thống dựa trên tiêu chuẩn RAMS (độ tin cậy, tính khả dụng, khả năng bảo trì và độ an toàn).

Bộ GTVT hiện đang nghiên cứu quy định về an toàn hệ thống cho đường sắt đô thị. Để có cơ sở ban hành quy định, cần bổ sung điều khoản này vào Nghị định để giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện.
Chương VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

Chương VII gồm có 09 điều (từ Điều 45 đến Điều 53) quy định về trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải; trách nhiệm của Bộ Công an; trách nhiệm của Bộ Tài chính; trách nhiệm của Bộ Quốc phòng; trách nhiệm của Bộ Văn hóa - Thông tin; trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng; lập quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo công trình có ảnh hưởng đến an toàn của các công trình đường sắt. 
Nội dung Chương này giữ nguyên, chỉ sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải để phù hợp với các nội dung của dự thảo Nghị định.

Chương VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chương VIII gồm có 03 điều (từ Điều 54 đến Điều 56) quy định về các định mốc thời gian và nguyên tắc giải quyết công trình tồn tại trong phạm vi đất dành cho đường sắt; hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành.
V.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Sau khi có nội dung lấy ý kiến của các đơn vị (nếu có).
VI. NỘI DUNG GIẢI TRÌNH VỀ NHỮNG NỘI DUNG MỚI, SỬA ĐỔI TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Có Phụ lục gửi kèm theo.
Trên đây là những nội dung chính của dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt thay thế nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 và Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19/01/2012 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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